
Phụ lục I 

Mục 1. ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM LẬP BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG  
(Áp dụng để lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án trường hợp đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ, dự án là đơn vị sự nghiệp công lập tự  

đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, doanh nghiệp) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /2020/QĐ-UBND ngày     /       /2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

 
A. ĐƠN GIÁ THEO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT                                   Đơn vị tính: đồng 

  TT Tên sản phẩm 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Chi phí 

lao động 

kỹ thuật 

Chi phí  

vật liệu 

Chi phí 

công 

cụ, 

dụng 

cụ 

Chi phí thiết bị 

Chi phí 

trực tiếp 

Chi phí 

quản lý 

chung 

(20%) 

Đơn giá 

(có tính khấu hao) 

Chi 

phí 

khấu 

hao 

Chi phí  

năng 

lƣợng 

Đô thị 

loại đặc 

biệt (hệ số 

=1) 

Tỉnh có 

đô thị loại 

II (hệ số 

=0,82) 

Các tỉnh 

còn lại 

(hệ 

số=0,75) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

(10)=(5)+

(6)+(7)+(

8)+(9) 

(11)=(10)

*20% 

(12)=(11)+(

10) 

(13)=(12)*

0,82 

(14)=(12)

*0,75 

1 

Xây dựng khung cấu 

trúc và đề cƣơng chi 

tiết của báo cáo 

    1.592.438 212.366 16.779 23.446 83.125 1.928.154 385.631 2.313.785 1.897.304 1.735.339 

2 
Thu thập, tổng hợp, 

xử lý thông tin, số liệu 

Tập 

thông 

tin, 

số 

liệu 

01 lần               46.640.719 38.245.390 34.980.539 

2.1 
Tổ chức thu thập thông 

tin 
                  3.359.909 2.755.126 2.519.932 

a Tại đơn vị triển khai     372.312 26.272 4.750 3.886 17.011 424.231 84.846 509.077 417.443 381.808 

b Qua tổ chức hội thảo      744.624 52.544 9.501 7.772 34.022 848.462 169.692 1.018.154 834.887 763.616 

c 
Bằng hình thức gửi văn 

bản 
    446.774 31.527 5.700 4.663 20.413 509.077 101.815 610.893 500.932 458.169 

d 
Tổ chức đi điều tra, 

khảo sát  
    521.237 36.781 6.651 5.440 23.815 593.923 118.785 712.708 584.421 534.531 

e 
Đặt hàng các chuyên 

gia  
    372.312 26.272 4.750 3.886 17.011 424.231 84.846 509.077 417.443 381.808 



  TT Tên sản phẩm 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Chi phí 

lao động 

kỹ thuật 

Chi phí  

vật liệu 

Chi phí 

công 

cụ, 

dụng 

cụ 

Chi phí thiết bị 

Chi phí 

trực tiếp 

Chi phí 

quản lý 

chung 

(20%) 

Đơn giá 

(có tính khấu hao) 

Chi 

phí 

khấu 

hao 

Chi phí  

năng 

lƣợng 

Đô thị 

loại đặc 

biệt (hệ số 

=1) 

Tỉnh có 

đô thị loại 

II (hệ số 

=0,82) 

Các tỉnh 

còn lại 

(hệ 

số=0,75) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

(10)=(5)+

(6)+(7)+(

8)+(9) 

(11)=(10)

*20% 

(12)=(11)+(

10) 

(13)=(12)*

0,82 

(14)=(12)

*0,75 

2.2 
Kiểm tra, tổng hợp 

thông tin 

Tập 

thông 

tin, 

số 

liệu 

  13.850.002 960.810 173.728 142.109 622.108 15.748.757 3.149.751 18.898.509 15.496.777 14.173.881 

a Thông tin về động lực     1.531.797 105.089 19.002 15.543 68.043 1.739.474 347.895 2.087.369 1.711.642 1.565.526 

b Thông tin về sức ép     4.595.392 322.772 58.362 47.740 208.989 5.233.255 1.046.651 6.279.906 5.149.523 4.709.930 

c Thông tin về hiện trạng     5.850.615 405.342 73.292 59.952 262.452 6.651.653 1.330.331 7.981.983 6.545.226 5.986.487 

d Thông tin tác động     936.098 63.804 11.537 9.437 41.312 1.062.188 212.438 1.274.625 1.045.193 955.969 

đ Thông tin về đáp ứng     936.098 63.804 11.537 9.437 41.312 1.062.188 212.438 1.274.625 1.045.193 955.969 

2.3 Xử lý thông tin 

Tập 

thông 

tin, 

số 

liệu 

  17.870.971 1.238.544 223.946 183.187 801.936 20.318.584 4.063.717 24.382.301 19.993.487 18.286.726 

a Thông tin về động lực     2.425.346 168.892 30.538 24.980 109.355 2.759.112 551.822 3.310.934 2.714.966 2.483.200 

b Thông tin về sức ép     5.531.491 382.823 69.220 56.621 247.871 6.288.026 1.257.605 7.545.631 6.187.418 5.659.223 

c Thông tin về hiện trạng     6.807.989 472.899 85.507 69.944 306.194 7.742.532 1.548.506 9.291.039 7.618.652 6.968.279 

d Thông tin tác động     1.553.072 108.842 19.680 16.098 70.473 1.768.166 353.633 2.121.799 1.739.875 1.591.349 

đ Thông tin về đáp ứng     1.553.072 105.089 19.002 15.543 68.043 1.760.749 352.150 2.112.899 1.732.577 1.584.674 

3 
Xây dựng dự thảo báo 

cáo 
                  310.551.668 254.652.368 239.794.432 

3.1 
Xây dựng dự thảo báo 

cáo thành phần 
                  266.287.414 218.355.679 206.596.241 



  TT Tên sản phẩm 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Chi phí 

lao động 

kỹ thuật 

Chi phí  

vật liệu 

Chi phí 

công 

cụ, 

dụng 

cụ 

Chi phí thiết bị 

Chi phí 

trực tiếp 

Chi phí 

quản lý 

chung 

(20%) 

Đơn giá 

(có tính khấu hao) 

Chi 

phí 

khấu 

hao 

Chi phí  

năng 

lƣợng 

Đô thị 

loại đặc 

biệt (hệ số 

=1) 

Tỉnh có 

đô thị loại 

II (hệ số 

=0,82) 

Các tỉnh 

còn lại 

(hệ 

số=0,75) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

(10)=(5)+

(6)+(7)+(

8)+(9) 

(11)=(10)

*20% 

(12)=(11)+(

10) 

(13)=(12)*

0,82 

(14)=(12)

*0,75 

3.1.

1 

Tổng quan về điều kiện 

tự nhiên và tình hình 

phát triển KT-XH của 

quốc gia, địa phương 

                  32.987.153 27.049.465 24.740.365 

a 
Tổng quan đặc điểm 

điều kiện tự nhiên 

Báo 

cáo 
  2.245.846 29.552 23.710 33.678 116.814 2.449.601 489.920 2.939.521 2.410.407 2.204.641 

b 
Tình hình phát triển 

KT-XH 

Báo 

cáo 
                27.078.657 22.204.499 20.308.993 

b.1 
Tình hình phát triển 

kinh tế 
    13.143.724 182.238 146.214 207.679 720.356 14.400.211 2.880.042 17.280.253 14.169.807 12.960.190 

- Phát triển công nghiệp     2.086.305 29.552 23.710 33.678 116.814 2.290.060 458.012 2.748.072 2.253.419 2.061.054 

- Phát triển xây dựng     2.086.305 29.552 23.710 33.678 116.814 2.290.060 458.012 2.748.072 2.253.419 2.061.054 

- Phát triển năng lượng     2.086.305 29.552 23.710 33.678 116.814 2.290.060 458.012 2.748.072 2.253.419 2.061.054 

- 
Phát triển giao thông 

vận tải 
    2.086.305 29.552 23.710 33.678 116.814 2.290.060 458.012 2.748.072 2.253.419 2.061.054 

- 
Phát triển nông - lâm 

nghiệp và thủy sản 
    1.356.099 19.701 15.807 22.452 77.876 1.491.935 298.387 1.790.322 1.468.064 1.342.741 

- Hoạt động y tế     2.086.305 29.552 23.710 33.678 116.814 2.290.060 458.012 2.748.072 2.253.419 2.061.054 

- 

Phát triển du lịch, dịch 

vụ, kinh doanh, thương 

mại và xuất nhập khẩu 

    1.356.099 14.776 11.855 16.839 58.407 1.457.976 291.595 1.749.571 1.434.648 1.312.178 

b.2 Tình hình xã hội     7.486.155 98.507 79.034 112.259 389.382 8.165.337 1.633.067 9.798.404 8.034.691 7.348.803 

- 
Bối cảnh xã hội trong 

nước 
    2.245.846 29.552 23.710 33.678 116.814 2.449.601 489.920 2.939.521 2.410.407 2.204.641 

- Dân số và vấn đề di cư     2.245.846 29.552 23.710 33.678 116.814 2.449.601 489.920 2.939.521 2.410.407 2.204.641 

- Phát triển đô thị     2.994.462 39.403 31.614 44.904 155.753 3.266.135 653.227 3.919.362 3.213.877 2.939.521 

c Vấn đề hội nhập quốc Báo   2.270.391 29.552 23.710 33.678 116.814 2.474.146 494.829 2.968.975 2.434.559 2.226.731 



  TT Tên sản phẩm 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Chi phí 

lao động 

kỹ thuật 

Chi phí  

vật liệu 

Chi phí 

công 

cụ, 

dụng 

cụ 

Chi phí thiết bị 

Chi phí 

trực tiếp 

Chi phí 

quản lý 

chung 

(20%) 

Đơn giá 

(có tính khấu hao) 

Chi 

phí 

khấu 

hao 

Chi phí  

năng 

lƣợng 

Đô thị 

loại đặc 

biệt (hệ số 

=1) 

Tỉnh có 

đô thị loại 

II (hệ số 

=0,82) 

Các tỉnh 

còn lại 

(hệ 

số=0,75) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

(10)=(5)+

(6)+(7)+(

8)+(9) 

(11)=(10)

*20% 

(12)=(11)+(

10) 

(13)=(12)*

0,82 

(14)=(12)

*0,75 

tế cáo 

3.1.

2 

Sức ép của phát triển 

KT-XH đối với môi 

trường 

Báo 

cáo 
                70.777.783 58.037.782 53.083.338 

- 

Sức ép của dân số, vấn 

đề di cư và quá trình đô 

thị hóa 

    7.252.980 108.358 86.938 123.485 428.320 8.000.080 1.600.016 9.600.095 7.872.078 7.200.072 

- 
Sức ép của hoạt động 

công nghiệp 
    8.173.408 108.358 86.938 123.485 428.320 8.920.508 1.784.102 10.704.610 8.777.780 8.028.458 

- 
Sức ép của hoạt động 

xây dựng 
    8.173.408 108.358 86.938 123.485 428.320 8.920.508 1.784.102 10.704.610 8.777.780 8.028.458 

- 
Sức ép của hoạt động 

phát triển năng lượng 
    5.945.971 78.806 63.228 89.807 311.505 6.489.316 1.297.863 7.787.179 6.385.487 5.840.384 

- 
Sức ép của hoạt động 

giao thông vận tải 
    6.314.142 83.731 67.179 95.420 330.974 6.891.447 1.378.289 8.269.736 6.781.183 6.202.302 

- 

Sức ép hoạt động nông 

- lâm nghiệp và thủy 

sản 

    6.314.142 83.731 67.179 95.420 330.974 6.891.447 1.378.289 8.269.736 6.781.183 6.202.302 

- 
Sức ép của hoạt động y 

tế 
    7.252.980 98.507 79.034 112.259 389.382 7.932.161 1.586.432 9.518.594 7.805.247 7.138.945 

- 

Sức ép của hoạt động 

du lịch và dịch vụ, kinh 

doanh, thương mại và 

xuất khẩu 

    4.528.510 59.104 47.421 67.355 233.629 4.936.019 987.204 5.923.223 4.857.043 4.442.417 

3.1.

3 

Hiện trạng môi trường 

nước 

Báo 

cáo 
                21.342.949 17.501.218 18.141.507 

a Nước mặt lục địa     9.057.020 118.208 94.841 134.711 467.258 9.872.038 1.974.408 11.846.446 9.714.086 10.069.479 

b Nước dưới đất     7.234.571 98.507 79.034 112.259 389.382 7.913.753 1.582.751 9.496.503 7.787.133 8.072.028 



  TT Tên sản phẩm 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Chi phí 

lao động 

kỹ thuật 

Chi phí  

vật liệu 

Chi phí 

công 

cụ, 

dụng 

cụ 

Chi phí thiết bị 

Chi phí 

trực tiếp 

Chi phí 

quản lý 

chung 

(20%) 

Đơn giá 

(có tính khấu hao) 

Chi 

phí 

khấu 

hao 

Chi phí  

năng 

lƣợng 

Đô thị 

loại đặc 

biệt (hệ số 

=1) 

Tỉnh có 

đô thị loại 

II (hệ số 

=0,82) 

Các tỉnh 

còn lại 

(hệ 

số=0,75) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

(10)=(5)+

(6)+(7)+(

8)+(9) 

(11)=(10)

*20% 

(12)=(11)+(

10) 

(13)=(12)*

0,82 

(14)=(12)

*0,75 

3.1.

4 

Hiện trạng môi trường 

không khí 

Báo 

cáo 
  10.861.061 147.760 118.552 168.388 584.072 11.879.833 2.375.967 14.255.800 11.689.756 12.117.430 

3.1.

5 

Hiện trạng môi trường 

đất 

Báo 

cáo 
  10.861.061 147.760 118.552 168.388 584.072 11.879.833 2.375.967 14.255.800 11.689.756 12.117.430 

3.1.

6 

Hiện trạng đa dạng 

sinh học 

Báo 

cáo 
  6.332.551 83.731 67.179 95.420 330.974 6.909.855 1.381.971 8.291.826 6.799.298 7.048.052 

3.1.

7 
Quản lý chất thải 

Báo 

cáo 
  8.136.591 108.358 86.938 123.485 428.320 8.883.691 1.776.738 10.660.430 8.741.552 9.061.365 

3.1.

8 

Biến đổi khí hậu, thiên 

tai, sự cố môi trường 

Báo 

cáo 
                9.430.232 7.732.791 7.072.674 

a Biến đổi khí hậu     2.706.061 34.477 27.662 39.291 136.284 2.943.775 588.755 3.532.529 2.896.674 2.649.397 

b Thiên tai     2.264.255 29.552 23.710 33.678 116.814 2.468.010 493.602 2.961.612 2.428.521 2.221.209 

c Sự cố môi trường     2.209.029 34.477 27.662 39.291 136.284 2.446.743 489.349 2.936.092 2.407.595 2.202.069 

3.1.

9 

Tác động của ô nhiễm 

của môi trường 

Báo 

cáo 
                19.784.828 16.223.559 14.838.621 

a 

Tác động của ô nhiễm 

môi trường đến sức 

khỏe con người 

                  13.511.590 11.079.503 10.133.692 

- 

Tác động trực tiếp do ô 

nhiễm môi trường nước 

thể hiện thông qua các 

bệnh có liên quan 

    2.577.201 34.477 27.662 39.291 136.284 2.814.914 562.983 3.377.897 2.769.876 2.533.423 

- 

Tác động trực tiếp do ô 

nhiễm môi trường 

không khí thể hiện 

thông qua các bệnh có 

liên quan 

    2.577.201 34.477 27.662 39.291 136.284 2.814.914 562.983 3.377.897 2.769.876 2.533.423 



  TT Tên sản phẩm 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Chi phí 

lao động 

kỹ thuật 

Chi phí  

vật liệu 

Chi phí 

công 

cụ, 

dụng 

cụ 

Chi phí thiết bị 

Chi phí 

trực tiếp 

Chi phí 

quản lý 

chung 

(20%) 

Đơn giá 

(có tính khấu hao) 

Chi 

phí 

khấu 

hao 

Chi phí  

năng 

lƣợng 

Đô thị 

loại đặc 

biệt (hệ số 

=1) 

Tỉnh có 

đô thị loại 

II (hệ số 

=0,82) 

Các tỉnh 

còn lại 

(hệ 

số=0,75) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

(10)=(5)+

(6)+(7)+(

8)+(9) 

(11)=(10)

*20% 

(12)=(11)+(

10) 

(13)=(12)*

0,82 

(14)=(12)

*0,75 

- 
Tác động gián tiếp do ô 

nhiễm môi trường đất 
    2.577.201 34.477 27.662 39.291 136.284 2.814.914 562.983 3.377.897 2.769.876 2.533.423 

- 
Tác động gián tiếp do ô 

nhiễm từ chất thải rắn 
    2.577.201 34.477 27.662 39.291 136.284 2.814.914 562.983 3.377.897 2.769.876 2.533.423 

b 

Tác động của ô nhiễm 

môi trường đối với các 

vấn đề phát triển KT-

XH 

    1.656.772 24.627 19.759 28.065 97.345 1.826.567 365.313 2.191.881 1.797.342 1.643.911 

c 

Tác động của ô nhiễm 

môi trường đối với 

cảnh quan và hệ sinh 

thái 

    1.472.686 14.776 11.855 16.839 58.407 1.574.563 314.913 1.889.476 1.549.370 1.417.107 

d 
Phát sinh xung đột môi 

trường 
    1.656.772 24.627 19.759 28.065 97.345 1.826.567 365.313 2.191.881 1.797.342 1.643.911 

3.1.10 Quản lý môi trường 
Báo 

cáo 
                52.005.680 42.644.657 39.004.260 

a 

Tình hình thực hiện các 

chỉ tiêu về môi trường 

trong kế hoạch phát 

triển KT-XH quốc gia, 

địa phương 

    2.730.606 34.477 27.662 39.291 136.284 2.968.319 593.664 3.561.983 2.920.826 2.671.487 

b 

Hệ thống chính sách và 

văn bản quy phạm pháp 

luật 

    3.344.225 44.328 35.565 50.516 175.222 3.649.857 729.971 4.379.828 3.591.459 3.284.871 

c 
Các vấn đề về quản lý 

môi trường 
    15.635.018 211.790 169.924 241.357 837.170 17.095.259 3.419.052 20.514.311 16.821.735 15.385.733 

d 
Vấn đề tài chính, đầu tư 

cho công tác BVMT 
    3.792.167 49.253 39.517 56.129 194.691 4.131.758 826.352 4.958.109 4.065.650 3.718.582 



  TT Tên sản phẩm 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Chi phí 

lao động 

kỹ thuật 

Chi phí  

vật liệu 

Chi phí 

công 

cụ, 

dụng 

cụ 

Chi phí thiết bị 

Chi phí 

trực tiếp 

Chi phí 

quản lý 

chung 

(20%) 

Đơn giá 

(có tính khấu hao) 

Chi 

phí 

khấu 

hao 

Chi phí  

năng 

lƣợng 

Đô thị 
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e 

Triển khai các công cụ 

trong quản lý môi 

trường 

    5.614.616 78.806 63.228 89.807 311.505 6.157.962 1.231.592 7.389.554 6.059.434 5.542.165 

f 

Hoạt động nghiên cứu 

KHCN và vấn đề áp 

dụng công nghệ mới 

    2.884.010 39.403 31.614 44.904 155.753 3.155.683 631.137 3.786.820 3.105.192 2.840.115 

g 

Nâng cao nhận thức 

cộng đồng và vấn đề xã 

hội hóa công tác bảo vệ 

môi trường 

    2.724.469 34.477 27.662 39.291 136.284 2.962.183 592.437 3.554.620 2.914.788 2.665.965 

h 
Hợp tác quốc tế về bảo 

vệ môi trường 
    2.945.372 39.403 31.614 44.904 155.753 3.217.045 643.409 3.860.454 3.165.572 2.895.341 

3.1.1

1 

Các thách thức trong 

BVMT, phương hướng 

và giải pháp BVMT 

trong 5 năm tới 

Báo 

cáo 
                12.494.932 10.245.844 9.371.199 

- 
Các thách thức về môi 

trường 
    4.080.568 54.179 43.469 61.742 214.160 4.454.118 890.824 5.344.942 4.382.852 4.008.706 

- 

Phương hướng và giải 

pháp bảo vệ môi trường 

trong 5 năm tới 

    5.448.939 73.880 59.276 84.194 292.036 5.958.325 1.191.665 7.149.990 5.862.992 5.362.493 

3.2 
Xây dựng dự thảo báo 

cáo   
                  44.264.255 36.296.689 33.198.191 

a 
Xây dựng dự thảo báo 

cáo lần 1 

Báo 

cáo 
01 15.340.481 206.865 165.972 235.744 817.701 16.766.763 3.353.353 20.120.116 16.498.495 15.090.087 

b 
Xây dựng dự thảo báo 

cáo lần 2 

Báo 

cáo 
01 12.272.385 165.492 132.778 188.595 654.161 13.413.410 2.682.682 16.096.093 13.198.796 12.072.069 

c 
Xây dựng dự thảo báo 

cáo lần 3 

Báo 

cáo 
01 9.204.289 124.119 99.583 141.446 490.621 10.060.058 2.012.012 12.072.069 9.899.097 9.054.052 
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d 
Xây dựng dự thảo báo 

cáo lần 4 

Báo 

cáo 
01 6.136.193 82.746 66.389 94.297 327.081 6.706.705 1.341.341 8.048.046 6.599.398 6.036.035 

e 
Xây dựng dự thảo báo 

cáo lần 5 

Báo 

cáo 
01 6.136.193 82.746 66.389 94.297 327.081 6.706.705 1.341.341 8.048.046 6.599.398 6.036.035 

4 
Tham vấn các bên 

liên quan 
                  3.201.283 2.625.052 2.160.866 

4.1 
Tham vấn bằng hình 

thức tổ chức Hội thảo  
Lần 01 453.526 652.058 5.600 13.152 35.548 1.159.885 231.977 1.391.862 1.141.327 939.507 

4.2 
Tham vấn bằng gửi văn 

bản 
Lần 01 272.116 391.235 3.360 7.891 21.329 695.931 139.186 835.117 684.796 563.704 

4.3 

Tham vấn bằng hình 

thức trao đổi, làm việc 

trực tiếp với chuyên gia  

Lần 01 317.468 456.441 3.920 9.206 24.884 811.920 162.384 974.303 798.929 657.655 

5 
Trình và phê duyệt 

báo cáo 
  01 377.939 45.092 4.004 1.136 11.150 439.321 87.864 527.185 432.292 395.389 

6 
Cung cấp, công khai 

báo cáo  
  01 1.772.914 2.685.029 19.224 8.431 61.247 4.546.845 909.369 5.456.214 4.474.095 4.092.160 

6.1 
Cung cấp báo cáo hiện 

trạng môi trường 
    531.874 802.022 5.742 2.518 18.295 1.360.451 272.090 1.632.541 1.338.684 1.224.406 

6.2 
Công khai báo cáo hiện 

trạng môi trường 
Lần   1.241.040 1.883.007 13.482 5.913 42.952 3.186.394 637.279 3.823.673 3.135.412 2.867.754 

6.2.

1 

Công khai báo cáo 

bằng hình thức đăng 

trên cổng thông tin 

    531.874 802.022 5.742 2.518 18.295 1.360.451 272.090 1.632.541 1.338.684 1.224.406 

6.2.

2 

Công khai báo cáo 

bằng hình thức tổ chức 

lễ công bố báo cáo 

    709.166 1.080.986 7.740 3.394 24.658 1.825.943 365.189 2.191.132 1.796.728 1.643.349 
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B. CÁC NỘI DUNG CHI KHÁC CÓ LIÊN QUAN THỰC HIỆN THEO ĐỊNH MỨC, MỨC CHI THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TÀI 

CHÍNH HIỆN HÀNH: 

1. Chi họp hội đồng xét duyệt đề cương nhiệm vụ, dự án 

2. Thu thập thông tin, số liệu bằng hình thức hội thảo; thu thập thông tin bằng hình thức điều tra, khảo sát; thu thập thông tin, số liệu bằng hình thức 

đặt hàng các chuyên gia; thu thập thông tin số liệu bằng hình thức quan trắc bổ sung. 

3. Tham vấn cho dự thảo báo cáo hiện trạng môi trường (tham vấn bằng hình thức hội thảo, họp nhóm chuyên gia). 

4. In báo cáo phục vụ cung cấp, công khai báo cáo; tổ chức công bố báo cáo. 

5. Chi Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ, dự án 

6. Các nội dung khác để thực nhiệm vụ, dự án  

C. HƢỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ LẬP DỰ TOÁN THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN: 

- Đơn giá sản phẩm báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh được áp dụng để xây dựng Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ/dự án lập báo cáo hiện 

trạng môi trường cấp tỉnh. 

- Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ/dự án lập báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh bao gồm:  

+ Các nội dung công việc có định mức thì áp dụng đơn giá tại “Mục A. Đơn giá theo định mức kinh tế kỹ thuật”(Hiện tại, Tỉnh Vĩnh Long 

không phải là Đô thị loại đặc biệt và Tỉnh không có đô thị loại II, do đó, Đơn giá sản phẩm báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh áp dụng tại cột 

“Các tỉnh còn lại (hệ số 0,75)”; trường hợp Tỉnh có đô thị loại II thì áp dụng tại cột “Tỉnh có đô thị loại II (hệ số =0,82)”). 

+ Các nội dung công việc không có định mức thì áp dụng theo “Mục B. Các nội dung chi khác có liên quan thực hiện theo định mức, mức 

chi theo quy định pháp luật về tài chính hiện hành”. 
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